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Néu gan day quy vi cé lién quan trong mét su ¢é véi co quan thuc thi phap luat, dich vu khan cap
ho&dc nhan vien NSW Health va chat dich co thé cta quy vi (mau, phan, nudc bot, tinh dich) da tiép
xuc véi ho, quy vi c6 lé sé nhan duoc Lénh Bat budc Xét nghiém (Mandatory Testing Order -
MTO).

Céc diéu lé va quy trinh lién quan dén MTO duoc quy dinh trong DPao luat Bat buéc Xét nghiém
Bénh tat 2021.

MTO la gi?

MTO (& l&énh clia co quan chinh phd hoadc tda an yéu cau quy vi thir méu dé tim xem cé HIV, Viém gan B
va Viém gan C hay khong.

Co quan thuc thi phap luat, dich vu khéan cép hodc nhan vién NSW Health c6 thé nop don xin MTO ma
doi tuong la quy vi néu ho da tiép xuc vai mot hodc nhiéu chat dich co thé cua quy vi, quy vi it nhat 14
tubi va viéc ti€p xuc da xay ra:

e trong khi ho dang lam nhiém vu

e dohanh dong co y cua quy vi

e ma khong cé su dong y cla ho.
T6i nén lam gi néu c6 nhan vién nép don xin MTO?
Trong hau hét cac truong hop, trudce tién quy vi sé duoc biét vé don xin MTO khi vién chirc cao cap
cla nhan vién do lién lac v&i quy vi dé yéu cau quy vi tu nguyén cho ldy mau méau. Quy vi co thé chon
cé muén tu nguyén cung cap mau mau hay khong; quy vi khong bat budc phai dong y.
Vién chure cao cap khong thé yéu cau quy vi tw nguyén cung cap mau mau néu quy vi:

e trong do tuditlr 14 dén 18; hoac

e Dbivéan dé suc khoe tdm than hoac suy giam nhéan thdc anh hudng dén kha nang dong y cung
cédp mau clia minh.

Vién chirc cao cép sé coi quy vi la 'bén th ba dé bi ton thuong' (vulnerable third party - VTP) néu quy
vi thudéc mot trong hai truong hop néu trén. Néu cho rang minh la VTP, quy vi nén thong bao ngay véi
vién chirc cao cap va cha me hoac ngudi gidm ho cua quy vi, néu co.
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Vién churc cao cap clng sé cung cap cho quy vi (va cha me hoac ngudi gidam ho ctia quy vi néu ho coi
quy vi la VTP) co héi trinh bay y kién clia quy vi trude khi quyét dinh vé don xin. Quy vi phai trinh bay y
ki€én ctia minh bang van ban, néu co thé. Viéc cé y cung cap thong tin sai léch hodc gay hiéu lam cho
vién chirc cao cap la vi pham luat.

Quy vi c6 L& nén nho ngudi tu van phap ly trude khi quy vi tu nguyén cho ldy mau méu hoac ndp van
ban trinh bay y kién. Vién chirc cao cap thuong phai quyét dinh cap hoac tlr chéi MTO trong vong 3
ngay lam viéc, vi vay néu quy vi quyét dinh nhd ngudi tu van phap ly hoac nop van ban trinh bay y kién,
quy vi nén thuc hién viéc nay cang sém cang tot.

Chuyén gi xay ra tiép theo?

Vién churc cao céap thuong sé quyét dinh vé don xin clia nhan vién trong vong ba ngay lam viéc. Ho sé
thong béao cho quy vi biét quyét dinh ctia ho, cling nhu ly do ho quyét dinh nhu vay bang van ban.

Néu quy vi la VTP va vién chirc cao cép tin rang nén cap MTO, ho khong thé tu cdp MTO. Thay vao do,
vién chirc cao cép phai nop don lén Toa So thdm hoadc Tda Thiéu nhi dé toa phan quyét vé don xin. Thu
tuc nay c6 thé mat hon ba ngay lam viéc.

T6i phai lam gi néu MTO da duoc cap?

Néu MTO da duoc ban hanh, [énh nay sé duoc giao tan tay quy vi. Lénh nay sé chi dinh dia diém quy vi
phai dén dé cung cdp mau mau trong vong hai ngay lam viéc ké tir khi nhan dugc lénh.

Quy vi phai tuan thi MTO ngay ca khi quy vi muén xin tai xét lénh (dudi day cé thém thong tin). Néu
quy vi khéng tuan thu, dé la hanh vi vi pham luat cé thé bi trirng phat va quy vi cé thé bi phat lén dén
11.000 d6-la, 12 thang tu hodc ca hai.
T6i c6 thé khiéu nai chéng lai MTO hay khéng?
NE&u quy vi khéng phai la VTP, quy vi c6 thé nop don lén Vién chdc Y té Trudng clia NSW Ministry of
Health (CHO) dé ho tai xét quyét dinh dé. Quy vi phai lam don bang van ban trong vong 1 ngay lam
viéc ké tir khi nhan duoc quyét dinh cua vién chirc cao cdp. Don xin clia quy vi phai cé ban sao:

e MTO

e ban sao van ban théng béo quyét dinh cua vién chirc cao cép

e bat ky van ban trinh bay y kién nao quy vi da gri cho vién chirc cao cap.
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CHO c6 thé yéu cau quy vi cung cdp thém théng tin trong thu tuc tai xét. Hay guri don xin téi xét cla
quy vi bang email dén NSWH-MDT@health.nsw.gov.au

CHO phai tai xét va quyét dinh vé don xin clia quy vi trong vong ba ngay lam viéc. CHO sé thong béo
cho quy vi biét quyét dinh ctia ho bang van ban. Néu CHO déng y véi don xin cla quy vi, bac si cua
nhan vién lién quan sé khong nhan dugc két qua thir mau cda quy vi.

Néu quy vi la VTP va MTO do Toa So tham hoac Toa Thi€u nhi cép thi quy vi khéng thé yéu cau CHO tai
xét quyét dinh cla toa an.

Diéu gi xay ra sau khi téi cho lay mau?

Sau khi da lay duoc mau mau quy vi, mau méu do sé duoc dung dé xét nghiém do tim HIV, Viém gan B
va Viém gan C. Sé guri két qua cho ca bac si ctia quy vi lAn béc si clia nhan vién cé lién quan. Néu quy vi
khong chi dinh béc si, thi sé guri két qua cho CHO.

Két qua xét nghiém cula t6i c6 thé dugc sir dung dé chéng lai téi hay khéng?

Thong tin hoac gidy to quy vi cung cép cho vién chirc cao cdp, mau mau cla quy vi va bat ky két qua
xét nghiém nao hoac théng tin khac thu thap duoc t&r mau mau ctia quy vi khong thé sir dung dé
chéng lai quy vi nhu la bang chirng trong bat ky tha tuc t6 tung nao cla tda an, trir trudng hop tha tuc
to tung co lién quan dén céac toi khong tuan thu MTO, hoac c6 y cung cap thong tin sai léch hoac gay
hiéu ldm cho vién chuc cao cép.

Giam sat bai NSW Ombudsman

NSW Ombudsman sé giam sat viéc thi hanh va quan ly Dao luat Bat budc Xét nghiém Bénh tat. Muon
bi€ét thém thong tin, hay truy cap ombo.nsw.gov.au/about-us/what-we-do/oversight-of-mandatory-
disease-testing-act

Muén biét thém théng tin

Mu6n biét thém thong tin vé viéc bat budc xét nghiém bénh tat, vui long truy cap trang mang
Department of Communities and Justice tai dcj.nsw.gov.au/justice/mandatory-disease-testing-scheme

Muén dugc trg gilp vé phap ly, hay goi LawAccess NSW qua s6 1300 888 529 hoac truy cap
lawaccess.nsw.gov.au

Mandatory Disease Testing Act 2021: third parties | Viethamese
July 2022


mailto:NSWH-MDT@health.nsw.gov.au
https://www.ombo.nsw.gov.au/about-us/what-we-do/oversight-of-mandatory-disease-testing-act
https://www.ombo.nsw.gov.au/about-us/what-we-do/oversight-of-mandatory-disease-testing-act
https://www.dcj.nsw.gov.au/justice/mandatory-disease-testing-scheme.html
https://www.lawaccess.nsw.gov.au/

	Đạo luật Bắt buộc Xét nghiệm Bệnh tật 2021  (Mandatory Disease Testing Act 2021)  Thông tin dành cho các bên thứ ba
	Nếu gần đây quý vị có liên quan trong một sự cố với cơ quan thực thi pháp luật, dịch vụ khẩn cấp hoặc nhân viên NSW Health và chất dịch cơ thể của quý vị (máu, phân, nước bọt, tinh dịch) đã tiếp xúc với họ, quý vị có lẽ sẽ nhận được Lệnh Bắt buộc Xét ...
	Các điều lệ và quy trình liên quan đến MTO được quy định trong Đạo luật Bắt buộc Xét nghiệm Bệnh tật 2021.
	MTO là gì?
	Tôi nên làm gì nếu có nhân viên nộp đơn xin MTO?
	Chuyện gì xảy ra tiếp theo?
	Tôi phải làm gì nếu MTO đã được cấp?
	Tôi có thể khiếu nại chống lại MTO hay không?
	Điều gì xảy ra sau khi tôi cho lấy máu?
	Kết quả xét nghiệm của tôi có thể được sử dụng để chống lại tôi hay không?
	Giám sát bởi NSW Ombudsman
	Muốn biết thêm thông tin


